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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
REVIEW 1 – UNIT 2 : SCHOOL  - Lesson 1

A. Vocabulary and word form:

	1
	biology
	(n)
	/baɪˈɒlədʒi/
	môn Sinh học

	2
	geography
	(n)
	/dʒiˈɒɡrəfi/
	môn Địa lý

	3
	history
	(n)
	/ˈhɪstri/
	môn Lịch sử

	4
	I.T (Information Technology)
	(n)
	/ˌɪnfəˌmeɪʃn tekˈnɒlədʒi/
	môn Tin học

	5
	Literature
	(n)
	/ˈlɪtrətʃə(r)/
	môn Văn học/ Ngữ văn

	6
	Music
	(n)
	/ˈmjuːzɪk/
	môn Âm nhạc

	7
	P.E (Physical Education)
	(n)
	/ˌfɪzɪkl edʒuˈkeɪʃn/
	môn Thể dục / Thể chất

	8
	Physics
	(n)
	/ˈfɪzɪks/
	môn Vật lý



B . Grammar
· Review
Present simple (affirmative, negative, interrogative form)
-  Unit 2
   I. Đại từ sở hữu - Possessive pronouns

	mine
	của tôi
	Your book is not as interesting as mine.

	ours
	của chúng ta
	This house is ours.

	yours
	của bạn
	I will give you mine and you give me yours.

	his
	của anh ta
	How can he eat my food not his?

	hers
	của cô ấy
	I can’t find my stapler so I use hers.

	theirs
	của họ
	If you don’t have a car, you can borrow theirs.

	its
	của nó
	The team is proud of its ability to perform.


II.  And và But
1. And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói
EX1 :  My hobbies are playing soccer and listening to music.
2. But (nhưng): dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau
EX2 : I want other car but I have no money.
III. Cách dùng cấu trúc Like + Ving
Ex:  - Tom like drawing. 
   -Tom doesn't like singing. Tom không thích hát.
C. Exercises
	A
	B

	1. P.E
	a. Tiếng Anh

	2. Music
	b. Sinh học

	3. English
	c. Thể dục

	4. Physics
	d. Vật lý

	5. Biology
	e. Âm nhạc


I. Read and match. 







II. Complete the sentence. 
1. My favorite subjects are English ______ Art.
2. I don't like geography, P.E , ______ maths.
3. We can sign up _____ the swimming club.
4. Do you like singing? _____, I do.
5. _______ club do you want to sign up for?
III. Choose the correct answer. 
1. My favorite subject is English. What's (mine / yours), Lisa?
2. I found a pencil. Is it Lien's? - No, it is (mine/ me)
3. This book isn't  (my/ mine) book.
4. I saw a blue cap on the table. Is it (your/ you)?
5. What's  (your/ yours) favorite tea? Mine is matcha.
6. Do (you/ your) have an eraser?
I. Give the correct form. 
1. Do you (like)_______ Math?
2. I like (play)_________ soccer.
3. Peter (like) _______P.E and English.
4. My favorite sport (be) ______ badminton.
5. She (not like) ________ biology.

